
 

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 03 tháng 02/2023 

Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,046,570,706 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong tuần 

qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ 

ngày 12/02/2023 đến ngày 18/02/2023):  

Mã số Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   Hình thức chuyển  

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ 

ĐT: 0866528974 

                  

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4477 

Mã số 4477: 

 

Tẩn Láo Lở (em trai Tẩn Láo Tả) 

Địa chỉ: Bản Chí Sáng, xã Sin Suối 

Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu 

ĐT: 0914334593 

Hiện Tẩn Láo Tả đang điều trị tại 

khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0973458697 (số máy phòng 

CTXH). 

                  

110,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4478 

Mã số 4478: 

 

Anh Hoàng Văn Hùng 

Địa chỉ: Khu 4, xã Thanh Hà, 

huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 

ĐT: 0977085532 

Hiện anh Hùng đang điều trị tại 

khoa ngoại Bụng 1, Bệnh viện K 

Tân Triều 

ĐT: 0978256440 (số phòng 

CTXH). 

                  

110,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4479 

Mã số 4479: 

 

Chị Nguyễn Thị Thu 

Địa chỉ: Ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, 

Mang Thít, Vĩnh Long 

ĐT: 0776837704 

                  

110,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4691 

Ông Cao Văn Toán 

 

Địa chỉ: Thôn Lạc Yên, xã Hoàng 

Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang 

Ông Toán không dùng điện thoại, 

bạn đọc có thể liên hệ qua số anh 

Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 

huyện Hiệp Hòa: 0912181703 

200,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4723 

Bà Phạm Thị Minh 

 

Địa chỉ: Khu Việt Hùng 1, xã Phú 

Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú 

Thọ 

 

ĐT: 0388286089 

200,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4407 

Chị Vũ Thị Thơ 

 

Địa chỉ: thôn Xuân Tân 1, xã Cao 

Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

ĐT: 0984743617 

                  

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4751 

Anh Nguyễn Văn Toàn (anh trai chị 

Tình) 

 

Địa chỉ: xóm Đình Sơn, xã Đồng 

Văn, Thanh Chương, Nghệ An 

 

Điện thoại: 0359682759 

300,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4553 

Chị Nguyễn Thị Hồng Phương 

 

- Địa chỉ: Ấp Thới An, Châu Hòa, 

Giồng Trôm, Bến Tre 

- ĐT: 0342015390 

                  

400,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4614 

Lưu Thị Khánh 

 

Địa chỉ: thôn Hợp Tiến, xã Phú 

Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: 0397921078 

                  

500,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4623 

Trần Thị Thu 

 

Địa chỉ: Xóm Tiên Quánh, xã Đồng 

Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An 

 

ĐT: 0989622546 

Hiện bố mẹ của Thu đang điều trị 

tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà 

Nội) 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

                  

500,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4743 

Chị Nguyễn Thị Mùi 

 

Địa chỉ: xóm Khuân Rây, xã Phủ 

Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên 

 

Chị Mùi không dùng điện thoại, 

bạn đọc có thể liên hệ qua anh 

Dũng trưởng thôn sđt 0368955489 

                  

500,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4661 

Anh Nguyễn Văn Vượng (chồng 

chị Ngân) 

 

Địa chỉ: Xóm Chùa, Đồng Lương, 

Cẩm Khê, Phú Thọ 

 

ĐT: 0393729174         

                  

930,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4756 

Nông Thị Thích (em gái bệnh nhân 

Nông Thị Sanh) 

 

Địa chỉ: Thôn Đồng Bú, xã Gia 

Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 

Bái. 

 

ĐT: 0368605290 

 

Hiện bệnh nhân Nông Thị Sanh 

đang điều trị tại khoa Bỏng người 

lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

 

ĐT: 0982928828 (chị Dương, cán 

bộ CTXH). 

               

1,400,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4757 

Chị Ngô Thị Nga 

 

Địa chỉ: Thôn Tây, xã Tiên Lục, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

ĐT: 0389698840 

               

4,270,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4763 

Mã số 4763: 

 

1. Chị Hoàng Thị Chín 

Địa chỉ: Thôn Phượng Khanh, xã 

Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang 

ĐT: 0395338312 

Hiện Nam đang điều trị tại Bệnh 

viện đa khoa Anh Quất (tỉnh Bắc 

Giang). 

               

5,570,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4766 

Mã số 4766: 

 

1. Ông Hoàng Công Đức 

Địa chỉ: Số 8, ngách 87/46/9/9 

đường Yên Xá, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 

Ông Đức không dùng điện thoại, 

bạn đọc có thể liên hệ qua anh Sơn 

trưởng thôn Yên Xá sđt 

0982791057. 

             

28,796,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4776 

Mã số 4776: 

 

1.Chị Nguyễn Thị Sự 

Địa chỉ: TDP Tân Sơn, TT Hùng 

Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: 0384269251 

             

59,535,500  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4770 

Mã số 4770: 

Anh Nguyễn Do Thái 

Địa chỉ: Ấp Giá Tiểu, xã Hưng Hội, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

ĐT: 0562 059521  

           

133,607,258  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4773 

Mã số 4773 xin gửi về: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thanh 

Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, xã Đức 

Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: 0342037988 

           

206,730,500  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

    
           

444,169,258  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  Total 

Mã số 4483 

Mã số 4483: 

 

Chị Triệu Thị Yên 

Địa chỉ: Thôn Việt Thắng Làng, xã 

Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang 

ĐT: 0379071763 

                      

9,000  
Bưu điện  

Mã số 4474 

Mã số 4474: 

 

Bà Phạm Thị Thí, thôn Cẩm Văn 

Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam  

Điện thoại: 0794504398 

                    

10,000  
Bưu điện  

    
                    

19,000  
Bưu điện  Total 



Mã số 4698 

Em Y Tết Ayun  

 

Địa chỉ: Buôn N'Rếch, xã Ea Huar, 

huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk 

 

ĐT: 0866947751 

Số TK: 5213205916098 agri bank 

chủ tk Y Tết Ayun 

                  

500,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4753 

Mã số 4753 - Chị Hà Thị Hiên 

 

Địa chỉ: Phố Đồng Tâm 3, xã Thiết 

Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa.  

 

ĐT: 0817373368 - Chị Hà Thị 

Hiên. 

 Số TK: 19036099502016  

Tên: Hà thị Hiên 

Ngân hàng teccombank 

               

2,150,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4754 

Em Lò Thị Nhớ 

 

Địa chỉ: Bản Nong Lạnh A, xã É 

Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

 

Số ĐT: 0394237322 

 

Hiện tại Nhớ đang chăm con tại 

khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt 

TW 

 Số TK: 9394237322  - 

Vietcombank - Lò Thị Nhớ  

               

3,600,000  
Chuyển khoản 



Mã số 4755 

Anh Nông Văn Kiên 

 

Địa chỉ: thôn 5, xã Quảng Tâm, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

 

ĐT: 0865.531.006 

Số TK: 5300205956210 

Chủ tài khoản: Nông Văn Kiên 

Tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 

huyện Tuy Đức 

               

3,670,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4752 

Chị Chu Thị Thu 

 

Địa chỉ: Thôn Trại Cá, xã Tân 

Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

 

ĐT: 0394251180 

CHU THỊ THU Stk 

1400205660446 Agribank 

               

4,900,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4480 

Mã số 4480: 

 

Chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh 

Nguyễn Ánh Vũ), hiện đang có mặt 

tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh 

viện Chợ Rẫy. SĐT: 0356.32.32.18. 

Hoặc cha ruột anh Vũ là ông 

Nguyễn Trọng Đạt, thôn Cẩm Văn 

2, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định. 

agribank Hoài Ân, Bình Định, 

4308205293282. Nguyễn Thị Hồng 

                  

110,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4473 

Mã số 4473: 

 

Cô Cao Thị Lan: thôn Rưỡng Trực 

1, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình. 

Số ĐT: 0384178806.  

Số TK: 3404205371184.Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn AGRIBANK chi nhánh Huyên 

                    

10,000  
Chuyển khoản  



Tiền Hải Thái bình 

Mã số 4476 

Mã số 4476: 

 

Chị Vũ Thị Nội, thôn Đồng 

Nghiêm, xã Mậu Lâm, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Điện thoại: 0943.293.358 

Số TK:  3528205141041 agribank 

Vũ Thị Nội 

                    

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4481 

Mã số 4481: 

 

Em Lê Thị Liên (thôn Phương 

Đường xã Tứ Dân, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên) 

Số ĐT: 0373787914 

 Số TK: Lê Thị Liên - 1027682347 

- VCB  

                    

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4482 

Mã số 4482: 

 

Chị Nguyễn Thị Hồng   

Địa chỉ: Thôn Kim Thành, xã Hùng 

Thành, huyện Yên Thành (Nghệ 

An). 

Số ĐT: 0362582440 

Số TK: 103873665912 ngân hàng 

Viettinbank  

chủ TK: Nguyễn Thị Hồng 

                    

10,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4706 

Em Lại Nhân Kiệt  

 

Địa chỉ: Tổ 9, phường Yên Ninh, 

TP. Yên Bái 

 

Số ĐT: 0382.138.010 

 

Số TK: 8700211000035 

 

Ngân hàng: Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh Yên Bái 

 

Chủ TK: Hội khuyến học tỉnh Yên 

Bái (ghi rõ giúp đỡ cháu Lại Nhân 

Kiệt) 

                    

10,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4475 

Mã số 4475: 

 

Chị Ksor Bieng  

Địa chỉ: Làng Tnung, xã H'Bông, 

huyện Chư Sê, Gia Lai. 

 Ksor  Bieng - số TK  

5004205237821 Ngân hàng NN và 

PTNT Huyện Chư sê Gia lai 

                    

90,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4470 

Mã số 4470: 

 

Bệnh nhân Vô danh (ghi rõ bệnh 

nhân VODANH NGOAI TK 01) 

Hiện bác đang được điều trị tích 

cực tại khoa Ngoại Thần Kinh, 

bệnh viện Thanh Nhàn   

Số ĐT: 02439720652 

Số TK 1011276288 ngân hàng SHB 

- CN Tây Hà Nội, 

chủ TK: Bệnh viện thanh nhàn 

Xin ghi rõ: Giúp đỡ bệnh nhân Vô 

danh khoa Ngoại TK01 

                  

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4486 

Mã số 4486: 

 

Anh: Nay Suih 

Địa chỉ: Tổ dân phố 12, thị trấn Phú 

Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia 

Lai 

Số ĐT: 0342492122 

Hiện tại anh Nay Suih đang điều trị 

tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện 

Tim Hà Nội (92 Trần Hưng Đạo)  

Số tài khoản: 103875819548 (Ngân 

hàng Viettinbank) 

Tên tài khoản: Ksor Tim (Con trai 

của bệnh nhân) 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4588 

Chị Nông Thị Triều 

 

Địa chỉ: Thôn Khau Tổng, xã Mai 

Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

 

ĐT: 0868123448 

Số tài khoản: 39510000601173 chủ 

tài khoản NÔNG THỊ TRIỀU ngân 

hang BIDV  

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4664 

Anh Vũ Đức Hoài 

 

Địa chỉ: Xóm 4, xã Hưng Chính, 

TP Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0914.127.889 (anh Hoài) hoặc 

0984.012.269 (chị Điểm) 

TK: 262209789999, anh Vũ Đức 

Hoài, Ngân hàng quân đội - MB 

                  

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4738 

Bà Nông Thị Sấng 

 

Địa chỉ: thôn Ea Sanô, xã Đắk D'rô 

huyện Krông Nô, tỉnh Ðắk Nông 

 

Hoặc thông qua cô giáo Trần Thị 

Thu (giáo viên chủ nhiệm Lý Văn 

Thuận) 

 

SĐT cô Thu: 0964.980.436 

 Số TK: 5304205080061 - 

Agribank - Trần Thị Thu 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4744 

Chị Phạm Thị Nhài  

 

Địa chỉ: Thôn Đông Minh, xã Gia 

Sơn, Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

Số ĐT: 0912510854 

số TK: 9704229250266322 

Chủ TK: Phạm Thị Nhài, 

Ngân hàng: MB quân đội  

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4609 

Em Nguyễn Thị Thúy 

 

Địa chỉ: Thôn Thạch Lỗi, xã Thành 

Tân, huyện Thạch Thành, Thanh 

Hóa. 

 

ĐT: 0363567249 (bà Nguyễn Thị 

Long - mẹ em Thúy) 

 STK Ngân hàng Viettinbank của 

hoàn cảnh nhân ái MS 4609: 

109600260604 -  

Nguyễn Thị Thúy, xã Thành Tân, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh 

Hoá. 

                  

120,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4662 

Thầy giáo Trần Văn Xuân 

 

Thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải, 

huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

ĐT: 0913.245.357 

 Số TK: 040041290635 

Trần Văn Xuân. 

Ngân hàng Sacombank  chi nhánh 

thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

                  

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4632 

Em Vũ Thị Hướng 

 

Thôn Cao Phú, huyện Minh Phú, 

huyện Đông Hưng, Thái Bình 

Số ĐT: 0972716365 

Số TK: 0211000384541 

Ngân hàng Vietcombank, chủ TK: 

Vũ Thị Hướng  

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4651 

Lý Dào Quyên 

 

Lớp 2050A01, Viện Đại học Mở 

Hà Nội 

Hiện Quyên đang ở trọ tại đội 8, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà 

Nội. 

ĐT: 0945636409 

Số TK: 0945636409. STK 1018 

313 251  Vietcombank 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4677 

Chị Hà Thị Thinh (mẹ bệnh nhân 

Hoàng Thị Nhung) 

 

Địa chỉ: Bản Pe, xã Song Pe, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0373262576 

Hiện Nhung đang điều trị tại Viện 

tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai 

ĐT: 0916166166 (chị Hằng, phòng 

CTXH). 

Số TK: HOANG THI NHUNG 

STK:7910205082830 NH:Agribank 

Chi nhánh: Bắc Yên 

200,000 Chuyển khoản  



Mã số 4699 

Anh Tạ Hồng Nguyên (chồng bệnh 

nhân Hậu) 

 

Địa chỉ: Khu 9, xã Khải Xuân, 

huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0358713179 

Hiện chị Hậu đang điều trị tại khoa 

Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội 

ĐT: 0902227229 (chị Thơm, cán bộ 

CTXH). 

Số TK: 3520103292004 mb quân 

đôị - ta hồng nguyên 

                  

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4739 

Chị Nguyễn Thị Hoa 

 

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Ích 

Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Số điện thoại: 0376.801.917 

 Số TK: 3712205295765 Ngân 

hàng Agribank, Nguyễn Thị Hoa 

                  

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4740 

Hầu Seo Chăng 

 

Địa chỉ: thôn Mon Đào, xã Thái 

Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 

Cao 

 

Số ĐT: 0344822578 

 

Hiện tại Chăng đang chăm con gái 

Hầu Thị Nhi tại khoa Phẫu thuật 

Răng Hàm Mặt, BV Răng Hàm Mặt 

TW. 

                  

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4737 

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân 

 

- Địa chỉ: Khu vực Thới Bình, 

phường Thới An Đông, Bình Thủy, 

Cần Thơ 

 

- ĐT: 0939001915 

 STK: 1800205435862 

Chủ TK:Nguyễn Văn Phi bố của 

chị Thanh Xuân  

Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần 

Thơ 

                  

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4741 

Chị Đặng Thị Thủy 

 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Mỹ Sơn, huyện 

Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

 

ĐT: 0983570409 

 

Số TK: 047704070032505, ngân 

hàng HD Bank, chủ TK: Đặng Thị 

Thủy.  

                  

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4749 

Anh Lê Đình Minh.  

 

- Địa chỉ: Thôn Thanh Cao, xã Đại 

Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ 

An ). 

 

- ĐT: 0964145476. 

 

Số tài khoản: 3615205459084- 

Ngân hàng Agribank- Chi nhánh 

huyện Thanh Chương, Nghệ An 

(Chủ tài khoản: Lê Đình Minh). 

                  

400,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4720 

Anh Trần Xuân Thường (chồng chị 

Lợi) 

 

Địa chỉ: Xóm Trung Tiến, xã Diễn 

Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An. 

ĐT: 0343.139.837 

STK của anh Thường: 

102872470262, ngân hàng 

                  

500,000  
Chuyển khoản  



Vietinbank, chủ TK: Trần Xuân 

Thường.  

Mã số 4733 

Bà Phùng Thị Tuyết  

 

Địa chỉ: xã Long Thạnh, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu Giang 

ĐT: 0779837236 

Số tài khoản: 30521937- Ngân hàng 

ACB (chi nhánh Châu Thành A, 

Hậu Giang), chủ tài khoản: Phùng 

Thị Tuyết 

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 4745 

Ông Bùi Văn Kỳ (người đang cưu 

mang cháu Ánh Dương) 

 

- Địa chỉ: Thôn Tú Loan 2, xã 

Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình 

 

- ĐT: 0968.985.253 

Số TK: 3804205542169 - Agribank 

- Bùi Văn Kỳ 

                  

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4748 

Chị Trần Nguyễn Kim Trinh 

 

Địa chỉ: Thôn Bình Long, xã Phan 

Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận. 

 

Số điện thoại: 0353 605 514 

STK 050082817325, CTK Trần 

Nguyễn Kim Trinh, Ngân hàng 

Sacombank chi nhánh Phan Rí Cửa 

(tỉnh Bình Thuận). 

                  

580,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4746 

Chị Võ Thị My 

 

Địa chỉ: Ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, 

huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 

 

ĐT: 0393 261 087 

 STK 0531002590440, CTK Võ 

Thị My, ngân hàng Vietcombank 

chi nhánh Đông Sài Gòn. 

                  

600,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4750 

Chị Tô Thị Ngọc 

 

Địa chỉ: Thôn Dân Quyền, xã Thiệu 

Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa.  

 

ĐT: 0374383145 

 

Số tài khoản: 1010427876 - Ngân 

hàng Sài Gòn Hà Nội SHB (Chi 

nhánh huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa) - chủ tài khoản Tô Thị Ngọc. 

                  

600,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Đào 

Thị Hường 

Sinh viên: Đào Thị Hường - Học 

Viện Báo chíĐT: 0325865675 - Số 

TK: 19037606562014 - 

Techcombank 

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Nguyễn Thị Như 

Quỳnh  

Sinh viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh  

- Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên ĐT: 

0339446641 - Số TK: 

19037652841017 - Techcombank - 

Hưng Yên  

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Đỗ 

Ngọc Hà  

Sinh viên: Đỗ Ngọc Hà  - Kinh tế 

kỹ thuật công nghiệpĐT: 

0366344518 - Số TK: 

9090114122003 - MB Bank - Hưng 

Yên  

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Nguyễn Phương 

Anh 

Sinh viên: Nguyễn Phương Anh - 

Đại học Kinh Tế HNĐT: 

0902187031 - Số TK: 

26010001354273 - Ngân  hàng 

BIDV Hà Nội 

               

1,000,000  
Chuyển khoản  



 Sinh viên: Phan 

Thanh Hằng  

Sinh viên: Phan Thanh Hằng  - 

Điện lực Hà Nội ĐT: 0354684827 - 

Số TK: 19036298334017 - 

Techcombank Hà nội  

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Nguyễn Như Thế 

Tài  

Sinh viên: Nguyễn Như Thế Tài  - 

Đại học Bác Khoa  HNĐT: 

0362755989 - Số TK: 

102868956881 - Viettinbank - Hai 

Bà Trưng -HN 

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Nguyễn Văn 

Quang  

Sinh viên: Nguyễn Văn Quang  - 

Đại học Giao thông ĐT: 

0898707296 - Số TK: 

19035629813011 - Techcombank - 

Ba Đình - HN 

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Bùi 

Thị Kim Anh  

Sinh viên: Bùi Thị Kim Anh  - Đại 

học Bác Khoa  HNĐT: 0878808925 

- Số TK: 19036997956015 - 

Techcombank - Bách Khoa -HN 

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Đặng 

Nguyễn Nguyên 

Duy  

Sinh viên: Đặng Nguyễn Nguyên 

Duy  - Đại học công nghệ quốc gia 

ĐT: 0889787195 - Số TK: 

21510004011407 - BIDV hà nội  

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Mai 

Đức Linh  

Sinh viên: Mai Đức Linh  - Đại học 

Bác Khoa  HNĐT: 0564294467 - 

Số TK: 972414313 - Ngân hàng 

Quân Đội Hưng yên  

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Mai 

Thu Giang  

Sinh viên: Mai Thu Giang  - Đại 

học Tài chính + Quản trị Kinh 

Doan ĐT:  - Số TK: 

6688824122003 - Ngân hàng MB 

bank Hưng Yên  

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: 

Nguyễn Trường 

Giang  

Sinh viên: Nguyễn Trường Giang  - 

Địa học Kinh tế Kỹ thauạt công 

nghiệp ĐT:  - Số TK: 0934216597 - 

MB Bank - Hưng Yên  

               

1,000,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4759 

Mã số 4759: 

1. Ông Phạm Xuân Giáo 

- Địa chỉ: Thôn Mỹ Khánh, xã 

Khánh Thành, huyện Yên Thành, 

Nghệ An 

- ĐT: 0329237967. 

Số tài khoản: 3606205831460 

Ngân hàng: Agribank 

Chủ tài khoản: Phạm Xuân Giáo 

               

1,250,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4758 

Mã số 4758: 

1. Anh Đỗ Văn Thuận  

 

Thôn Yên Kiện, xóm Trại Rót, xã 

Đông Phương Yên, huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội  

Số ĐT: 0328680898 

Số Tài khoản: 19039587943012 

Ngân hàng: Techcombank 

Chủ TK: Nguyễn Thị Liên (vợ của 

anh Thuận) 

Hiện tại anh Thuận đang điều trị tại 

khoa Nội, bệnh viện Tim Hà Nội  

               

1,970,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Ứng 

Thanh Tú  

Sinh viên: Ứng Thanh Tú  - ĐH Kỹ 

Thuật công nghiệp ĐT: 

0386007540 - Số TK: 

7040116762429 - MB Bank - Hưng 

Yên  

               

2,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Phùng 

Khánh Linh  

Sinh viên: Phùng Khánh Linh  - 

Cao đẳng công nghệ thương mại 

ĐT: 0336843892 - Số TK: 

19034289805012 - Techcombank- 

Sơn Tây -HN 

               

2,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Ứng 

Thị Lam Linh  

Sinh viên: Ứng Thị Lam Linh  - 

Đại học KTQD HNĐT: 

0367028343 - Số TK: 

2400205401718 - Agribank - Hưng 

Yên 

               

2,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Phamh 

Hồng Ngọc  

Sinh viên: Phamh Hồng Ngọc  - 

Đại học Văn Lang Sài gònĐT: 

090362395 - Số TK: 

060083393168 

Phạm Hoàng Hải  - Sacombanh sài 

gòn 

               

2,000,000  
Chuyển khoản  



 Sinh viên: Đàm 

Duy Khánh  

Sinh viên: Đàm Duy Khánh  - Đại 

học Kinh tế HNĐT: 0988507805 - 

Số TK: 14022151000017 

Vũ Thị Ngọc  - Techcombank HN  

               

2,000,000  
Chuyển khoản  

 Sinh viên: Ma 

Cao Long  

Sinh viên: Ma Cao Long  - Đại học 

kinh doanh và công nghệ ĐT: 

0839653406 - Số TK: 

19027466544686 

Ma thị thu hà  - Techcombank Sơn 

tây 

               

2,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4762 

Mã số 4762: 

1. Ông Nguyễn Trung Dũng 

Địa chỉ: ấp Quyết Thắng, xã Hiệp 

Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

Số điện thoại: 0798.268.163 

Số tài khoản ngân hàng: 

7001205204183 - Ngân hàng 

Agribank CN TP Ngã Bảy. Tên tài 

khoản: NGUYEN TRUNG DUNG 

               

3,080,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4747 

Chị Nguyễn Thị Mai  

 

- Địa chỉ: Ấp Bửu 1, xã Long Điền 

Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc 

Liêu 

 

- ĐT: 0947 171809 Số TK: Nguyễn 

Thị Mai - 7207205243052 - 

Agribank  

               

3,255,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4760 

Mã số 4760: 

 

1. Ông Nguyễn Thi Sỹ (ông ngoại 

Thảo Linh). 

Địa chỉ: Khối phố Hòa Lý Hải, thị 

trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị.  

ĐT: 0914.064.818 

Số TK: 3906205037639 - Agribank 

- Nguyễn Thi Sỹ  

               

4,300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4761 

Mã số 4761: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Toàn (bác cháu 

Khôi) 

Địa chỉ: Ấp Bửu 2, xã Long Điền 

Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc 

Liêu 

ĐT: 0941 558665  

Số tài khoản: 7207205229124 

(Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh 

huyện Đông Hải: Agribank Đông 

Hải) 

               

4,450,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4765 

Mã số 4765: 

 

1. Chị Lại Thị Luyến 

Địa chỉ: Thôn Dân Quý, xã Thiệu 

Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

ĐT: 0376704328 - chị Lại Thị 

Luyến. 

               

5,230,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4764 

Mã số 4764: 

 

1. Bà Lê Thị Hường 

Địa chỉ: Số 1, ngách 12, ngõ 183 

đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh 

Hưng, quận hai Bà Trưng. 

ĐT: 0858870916 

Hiện bệnh nhân Tuấn đang điều trị 

tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Thanh Nhàn. 

ĐT: 0986382000 (chị Hồng, 

Trưởng phòng CTXH). 

Số TK: Bệnh viện Thanh Nhàn - 

1011276288 - SHB - CN Tây Hà 

Nội  

ND chuyển: Doan Duc Tuan, sinh 

ngay 10/9/1989 - BNO 

00623002796 

               

5,575,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4767 

Mã số 4767: 

 

1. Cháu Trần Ngọc Kiều 

Địa chỉ: Ấp Hà Đức, xã Châu Hưng 

A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

ĐT: 0947 579080 (bà Nhi, Phó Chủ 

tịch Hội phụ nữ xã Châu Hưng A) 

Số TK: 7206205171651 - Agribank 

- Trần Ngọc Kiều 

             

21,578,888  
Chuyển khoản  

Mã số 4774 

Mã số 4774: 

 

1. Ngô Thị Nhàn  

Địa chỉ: Thôn 538, xã Nam Thành, 

huyện Yên Thành) 

ĐT: 0862482789  

Số tài khoản: 1019084235 - Ngân 

hàng Vietcom bank (Chủ tài khoản: 

Ngô Thị Nhàn). 

             

44,876,388  
Chuyển khoản  

Mã số 4771 

Mã số 4771: 

Anh Phạm Công Lợi   

Địa chỉ: Thôn 4, xã Liên Thành, 

huyện Yên Thành, Nghệ An. 

ĐT: 0972891463 

Số tài khoản: 3606205812749 - 

Ngân hàng Agribank- chi nhánh 

huyện Yên Thành, Nghệ An (chủ 

tài khoản: Phạm Công Lợi). 

             

47,855,500  
Chuyển khoản  

Mã số 4775 

Mã số 4775: 

 

1. Chị Thị Nhắk 

Điện thoại: 0865.146.465 

Địa chỉ: bon Bu M'lanh, xã Đắk 

R'tíh, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

Hoặc ông Điểu Trinh, Phó Chủ tịch 

UBND xã Đắk t'tíh, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 

Điện thoại: 0989.474.593 

Số tài khoản 5303205209470, Ngân 

hàng Agribank, chủ tài khoản Thị 

Nhắk 

             

87,612,500  
Chuyển khoản  



Mã số 4768 

Mã số 4768: 

1. Anh Ngô Văn Thông 

 

Địa chỉ: Ấp Tân Hợp, Bàu Hàm, 

Trảng Bom, Đồng Nai (tạm trú: Ấp 

Long Hưng, Long Thượng, Cần 

Giuộc, Long An) 

 

SĐT: 0569920362 

Số TK: 124000034091 - Bệnh viện 

Nhiệt đới - vietinbank - đã có ủy 

quyền  

           

111,641,784  
Chuyển khoản  

Mã số 4772 

Mã số 4772: 

 

1. Chị Phạm Thị Lương 

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố 3, phường 

Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

Điện thoại: 0363 612 160 

STK 0121001475751 ngân hàng 

Vietcombank chi nhánh Đồng Nai, 

chủ tài khoản Phạm Thị Lương 

           

139,088,500  
Chuyển khoản  

    
           

527,183,560  
Chuyển khoản 

Total 

Mã số 4648 

Bà Phan Thị Chức (bà nội của 

Ngọc Yến) 

 

- Địa chỉ: Ấp Quý Điền B, xã 

Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến 

Tre 

- ĐT: 0374793873 

200,000 VP.Cần Thơ 

Mã số 4742 

Bà Nguyễn Thị Em 

 

- Địa chỉ: Ấp Phước Thới, xã 

Phước Ngãi, Ba Tri, Bến Tre 

 

- ĐT: 0865858695 

                  

500,000  
VP.Cần Thơ 

    
                  

700,000  
VP.Cần Thơ Total 



Mã số 4769 

 

Mã số 4769: 

Em Y Hon Êban  

Địa chỉ: Buôn Ju, xã Ea Tu, TP 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 0384664204 (ông Y Băn Êban 

- dượng của Y Hon Êban). 

Hiện Y Hon Êban đang điều trị tại 

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 

Đa khoa vùng Tây Nguyên. 

             

72,898,888  
VP.Đà Nẵng 

    
             

72,898,888  
VP.Đà Nẵng Total 

    
        

1,044,970,706  
Grand Total 

 

2. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam 

(Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 17/02/2023):  

 

Mã số Thông tin hoàn cảnh  Số tiền   Hình thức chuyển  

Mã số 4484 

Mã số 4484: 

 

Chị Lê Thị Duyến 

Địa chỉ: Thôn Hoàng Viễn, xã Sơn 

Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng 

Bình) 

Số điện thoại: 094.970.1924 

Số TK: 53110001441994 

Lê Thi ̣ Duyến 

BIDV Quảng Biǹh 

                        

500,000  
QKHVN   



Mã số 4547 

Chị Nguyễn Thị Hân (mẹ bé Chí 

Thiện) 

 

Địa chỉ: ấp Giồng Nâu, xã Nhuận 

Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh 

Bến Tre (Hiện mẹ con chị Hân 

đang tạm trú tại khu trọ số 88/3/14 

đường Nguyễn Văn Quỳ, phường 

Phú Thuận, quận 7, TPHCM). 

Số ĐT: 033 2622 463 

 STK 0181003060865; CTK 

Nguyễn Thị Hân; ngân hàng 

Vietcombank chi nhánh Nam Sài 

Gòn 

                        

300,000  
QKHVN   

Mã số 4552 

Ông Lê Phi Đắc 

 

Địa chỉ: Khu phố Oi (thị trấn Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa)  

ĐT: 0968849917 

  Số tài khoản 19031 8049 24012 

Lê Thanh Thảo Ngân hàng 

Techcombank - con gái Ông Đắc 

                        

300,000  
QKHVN   

Mã số 4610 

ông Y Siêng 

 

Địa chỉ: bon Jâng Play 3, xã 

Trường Xuân, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 

Hoặc ông Nguyễn Tài Mệnh, Phó 

Chủ tịch UBMTTQ xã Trường 

Xuân (đã được gia đình ông Y 

Siêng ủy quyền) 

ĐT: 0379.788.744 

Số TK: 5307379788744 - Agribank 

- Nguyễn Tài Mệnh  

                        

500,000  
QKHVN   

Grand    
                     

1,600,000    

 


